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CHỈ SỐ CHÍNH Mới Tăng / Giảm Số lượng cổ phiếu P/E

nhất điểm % KL % GDTT Tăng Giảm Đứng

VnIndex 410.6 2.1 0.5% 34.0 22.5%  11.5 98 133 74 8.7x

HnxIndex 66.0 -0.5 -0.7% 26.4 -3.6%  2.3 104 107 80 6.9x

20 CP vốn hóa lớn nhất 455.2 3.9 0.9% 5.1 2.1% 0.3 6 11 3 11.4x

30 CP vốn hóa trung bình 174.6 -1.3 -0.7% 11.1 -10.7% 0.2 6 13 6 6.6x

40 CP vốn hóa nhỏ 303.9 -2.2 -0.7% 8.6 -13.1% 7.3 5 9 11 5.4x

Chỉ số ngành

Ngân hàng 258.6 -1.8 -0.7% 2.6 -20.6% 0.0 1 3 5 8.6x

Bất động sản (trừ VIC) 210.0 -1.4 -0.7% 8.5 11.2% 0.2 11 29 15 6.2x

Thực phẩm (trừ MSN) 503.7 -1.4 -0.3% 0.8 -20.5% 7.2 7 11 7 6.1x

Tăng / Giảm Tăng / Giảm

THẾ GiỚI Chỉ số điểm % Giá điểm %

Mỹ: Dow Jones (3/11/2011) 12,045 208.4 1.8% Vàng trong nước (trđ/lượng) 45.7 0.5 1.1%

Mỹ: S&P 500 (3/11/2011) 1,261 23.3 1.8% Vàng thế giới (USD/ounce) 1,760.3 -4.8 -0.3%

Anh: FTSE 100 (3/11/2011) 5,546 61.5 1.1% Giá dầu thế giới (USD/thùng) 94.3 0.2 0.2%

Nhật: Nikkei 225 8,801 161.0 1.8%

Hong Kong: Hang Seng 19,843 600.3 3.1%

KINH TẾ VĨ MÔ Tháng 9 Tháng 10 Lũy kế THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Chỉ số Thay đổi %

Tăng trưởng GDP 5.76% Lãi suất qua đêm trung bình (%) 12.26 0.0 0.2%

Lạm phát so hàng tháng 0.82% 0.36% Bơm ròng qua OMO (tỷ VND) 771 -2,836 -78.6%

Lạm phát so với cùng kỳ (năm) 22.42% 21.59% Lãi suất cho vay VND/năm (min-max) 16.0% 19.0%

Sản lượng Công nghiệp (%) 12.00% 5.20% Lợi tức trái phiếu chính phủ - 1 năm 12.59 0.00 0.0%

Lãi suất OMO 14.00% 14.00% Lợi tức trái phiếu chính phủ - 3 năm 12.31 -0.06 -0.5%

Xuất khẩu (triệu $)  7,944  8,300  78,032 Lợi tức trái phiếu chính phủ - 5 năm 12.40 -0.05 -0.4%

Nhập khẩu (triệu $)  9,445  9,100  86,422 Lợi tức trái phiếu chính phủ - 10 năm 12.50 -0.14 -1.1%

Thâm hụt thương mại (triệu $) - 1,501 - 800 - 8,390 Tỷ giá Mua vào Bán ra Thay đổi

FDI cam kết (triệu $)  336  1,371  11,274 VND/USD 20,996 21,011    0/0

FDI giải ngân (triệu $)  900  900  9,100 VND/USD (tự do) 21,350 21,400 -50/-50

CÁC TIN TỨC VĨ MÔ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Trong nước Diễn biến trên 2 sàn
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Quốc tế Giao dịch khối ngoại

(Nguồn: Vietinbank)

Khối lượng

(KL: triệu CP)

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

GIÁ HÀNG HÓA

- Hai sàn đều tăng điểm ngay từ khi mở cửa nhưng khối lượng

giao dịch đạt được lại theo chiều hướng đi xuống. Sau 9h30, cả

hai sàn đều đuối sức. Chốt phiên, VN-Index may mắn tăng 2,13

điểm lên 410,57 điểm nhờ các cổ phiếu lớn như MSN, BVH,

VIC, VPL, VNM, FPT... tăng khá. Các cổ phiếu trên HNX tiếp

tục giảm mạnh đã khiến HNX-Index mất đi 0,46 điểm về mức

65,97 điểm.

- Phiên này các cổ phiếu có thanh khoản cao nhất sàn đều là các

penny hoặc cổ phiếu mid-cap. HQC vươn lên dẫn đầu giao dịch

với 1,7 triệu đơn vị được trao tay.

- Thủ tướng George Papandreou đã từ bỏ kế hoạch trưng

cầu dân ý về gói cứu trợ cho Hy Lạp mà Liên minh châu Âu

(EU) đã thông qua cuối tuần trước.

- Ngân hàng Trung ương Châu Âu hạ lãi suất cơ bản xuống

mức 1,25%. Lãi suất áp dụng với tiền gửi xuống 0,5% và lãi

suất cho vay xuống 2%.

- Trung Quốc có thể sẽ hỗ trợ cho khu vực đồng tiền chung

Châu Âu khoảng 100 tỷ USD với 2 điều kiện.

- Từ 31/10-3/11, NHNN đã bơm ra thị trường mở 27.378 tỷ

đồng với kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày, hút về 28.221 tỷ đồng.

(Theo dữ liệu của Reuters và tính toán của NDHMoney)

- Kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà

nước phát hành ngày 3/11: khối lượng trúng thầu là 1.100 tỷ

đồng trên tổng số 2.000 tỷ đồng trái phiếu gọi thầu.

- Thống kê của tổng cục Hải quan: kim ngạch nhập khẩu đá

quý, kim loại quý 9 tháng đầu năm 2011 lên đến 1,93 tỷ

USD- chiếm 2,5% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá cả

nước, tăng 430,44% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

- Trên HSX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng phiên thứ 8 liên

tiếp. Tuy nhiên giá trị mua ròng chỉ bằng 1/5 phiên trước, đạt

hơn 5 tỷ đồng. FPT được mua ròng nhiều nhất, giá trị hơn 13 tỷ

đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng chủ yếu là cổ phiếu bất động

sản như ITA, SJS, NTL...

- Trên HNX, khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 với giá trị gần 3

tỷ đồng. VND và PGS bị bán ròng nhiều nhất với lần lượt 2,9

tỷ và 1,4 tỷ đồng. Trong khi đó, OCH được mua ròng nhiều

nhất với khoảng 1,7 tỷ đồng.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HSX BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Tăng

Trung hạn Giảm

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 428

Kháng cự 2 440

Vùng hỗ trợ 1 400

Vùng hỗ trợ 2 380

BẢNG CÁC CHỈ SỐ

RSI (14) Tăng

STO (14) Tăng

MFI (14) Tăng

KLGD Giảm

THÔNG TIN CẬP NHẬT CÁC CÔNG TY SÀN HOSE

HVG

NTL

ABT

DTT

www.vietinbanksc.com.vn  |  CTS, HNX

Vnindex tăng điểm do nhóm vốn hóa lớn tăng điểm

chưa thể giúp thị trường hồi sinh sau đợt bán mạnh

vừa qua. Thanh khoản sụt giảm là điều mà nhà đầu

tư đang lo ngại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát thị

trường. Chỉ mua khi xuất hiện tín hiệu hồi phục về

thanh khoản.

Từ ngày 30/9 - 2/11, ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hùng Vương

(HVG) đã mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 22.018.800 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm

giữ.

Từ ngày 30/8 - 30/10, ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị

Từ Liêm (NTL) đã bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 108.000 cổ phiếu, chiếm 0,17% vốn điều lệ,

nhằm chi tiêu cá nhân.

Từ ngày 7/11 - 31/12, ông Nguyễn Thanh Nghĩa, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản

Bến Tre (ABT) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là

1.548.892 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục.

Từ ngày 14/9 - 3/11, ông Lê Quang Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô thành

(DTT) đã mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 857.000 cổ phiếu, chiếm 10,51% vốn điều lệ,

nhằm đầu tư.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm

Trung hạn Giảm

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 71

Kháng cự 2 73

Vùng hỗ trợ 1 65

Vùng hỗ trợ 2 62

BẢNG CÁC CHỈ SỐ

RSI (14) Giảm

STO (14) Giảm

MFI (14) Giảm

KLGD Giảm

THÔNG TIN CẬP NHẬT CÁC CÔNG TY SÀN HNX

PGS

S55

BKC

SHN

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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HNXindex tiếp tục giảm điểm khiến nhiều nhà

đầu tư lo ngại sẽ thủng vùng đáy lịch sử. Mặc dù

các cổ phiếu mang tính dẫn dắt sàn Hà nội như:

KLS, PVX, VCG… lực cầu dưới tham chiếu xuất

hiện khá nhiều nhưng vẫn không ngăn cản đà bán

ra. Phiên ngày 7/11 sẽ là phiên quan trọng để

khẳng định HNXindex có tạo đáy lịch sử mới hay

không.

Khuyến nghị: Hnxindex đang tiệm cận về vùng

đáy lịch sử. Nhà đầu tư nên thận trọng trong các

quyết định đầu tư. Luôn tuân thủ kỷ luật cắt lỗ

phòng ngừa kịch bản xấu xẩy ra.

Từ ngày 1/9 - 1/11, bà Phạm Thị Thu Hà, vợ ông Vũ Quý Hiệu - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần

Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PGS) đăng ký mua 2.000 cổ phiếu, đã mua 900 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện

đang nắm giữ là 900 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.

Từ ngày 4/11 - 2/12, ông Đặng Quang Đạt - Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5.05 (S55) đăng ký mua

30.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

Ngày 26/10, Tong Yang Vietnam Privatisation Trust Fund 1, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc

Kạn (BKC) đã bán 52.800 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 269.200 cổ phiếu, chiếm 4,46% vốn điều lệ.

Từ ngày 13/10 - 28/10, bà Nguyễn Thị Hải Yến - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

(SHN) đã bán hết 24.500 cổ phiếu, chiếm 0,08% vốn điều lệ.
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HSX HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất 5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

VKP 3.9         VNI 1.6 CAP 0.8 TLC 45.9

LGC 0.0         COM 0.0 GFC 0.1 SDB 6.7

TNT 711.3     MTG 19.3 VC6 3.2 NHA 3.3

OPC 50.9       VHC 32.6 KST 0.1 VHL 4.7

NBB 34.3       LHG 0.0 VC3 0.2 SD5 0.8

5CP có KLGD nhiều nhất 5CP có KLGD nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK GT Mã CK KL Mã CK GT

SBT 1.57% 88.7       SBT 1.2 KLS 2,979.0  KLS 31.1

HQC -1.02% 1,734.9  VNM 12.4 VND 2,647.0  VND 27.9

OGC -2.54% 1,388.0  FDC 0.0 PVX 1,572.6  PVX 16.6

PTC -1.59% 1,299.8  KDC 3.8 VCG 1,075.8  PGS 14.4

SAM -1.67% 172.2     MKP 0.4 HBS 666.1     VCG 13.0

5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất 5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất

Mã CK Giá Thay đổi KL Mã CK Giá Thay đổi KL Mã CK Giá Thay đổi KL Mã CK Giá Thay đổi KL

FPT  49.9  1.2% 265.2     ITA  9.0 -1.1% 367.1     OCH  10.7  -6.1% 150.0     VND  10.4  -2.8% 280.1      

MBB  12.9  -1.5% 112.1     VIP  5.7 -1.7% 285.7     PVX  10.6  1.0% 90.0       KLS  10.4  -1.0% 90.0        

PVD  37.0  0.3% 53.2       SMC  12.3 -1.6% 151.7     PVE  11.8  2.6% 80.0       HPC  4.4    -2.2% 80.0        

DPM  30.7  -1.0% 37.2       NTL  19.9 -0.5% 89.9       WSS  5.1    0.0% 25.0       PVS  14.1  -2.1% 55.8        

DIG  15.7  -1.3% 26.0       SJS  21.9 -3.1% 86.5       PVG  13.1  -0.8% 20.0       PGS  25.6  1.6% 55.0        

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

Khuyến cáo

Liên hệ

Trụ sở chính Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

306 Bà Triệu 49 Tôn Thất Đạm


Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Q. 1, TP. HCM

Tel: (84.4) 6278 0012 Tel: (84.8) 3820 9987

P. Giao dịch Thái Thịnh P. Giao dịch Phan Đăng Lưu

Số 196 Thái Thịnh Tầng M, 24A Phan Đăng Lưu, P.6

Q. Đống Đa, Hà Nội Q. Bình Thạnh, TP. HCM 

Tel: (84.4) 3519 0142 Tel: (84.8) 3551 5606
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Thay đổi Thay đổi

Thay đổi

-8.57%

-7.32%

-6.98%

-6.95%

-6.90%

Thay đổi

7.14%

6.94%

6.94%

6.93%

6.86%

Thay đổi

-5.00%

-4.92%

-4.88%

-4.79%

-4.75%

Thay đổi

7.69%

4.91%

4.84%

4.71%

4.70%

3.70%

0.00%

-0.89%

-0.95%

-2.80%

1.92%

1.19%

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

(Đơn vị: tỷ VND) (Đơn vị: tỷ VND)

-1.64%

Thay đổi Thay đổi

0.00%

-0.95%

-2.80%

0.71%

5CP có GTGD nhiều nhất 5CP có GTGD nhiều nhất

1.92%

-1.64%

1.57%

Báo cáo này được phát hành bởi VietinBankSc. Các thông tin, nhận định trong báo cáo này được VietinBankSc xem là đáng tin

cậy và dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên,

VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin này.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý các nhận định, dự báo trong báo cáo này mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu tư

sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.


